
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Lớp năm 

học trước
Ghi chú

1 Lê Nhật Anh 5169162661 25/07/2007 Nam Kinh 10A1

2 Đoàn Ngọc Báu 6869162662 12/11/2007 Nam Kinh 10A1

3 Trần Quốc Dũng 5169162664 13/06/2007 Nam Kinh 10A1

4 Nguyễn Nữ Kiều Duyên 5169162665 05/03/2007 Nữ Kinh 10A1

5 Phạm Ngọc Định 5169162663 06/12/2007 Nam Kinh 10A1

6 Lê Nguyễn Hoàng Hiếu 5169162666 05/08/2007 Nam Kinh 10A1

7 Phạm Anh Kha 5169162667 01/06/2007 Nam Kinh 10A1

8 Bùi Gia Khải 5169162668 21/12/2007 Nam Kinh 10A1

9 Đỗ Thị Cẩm Loan 5169162669 02/12/2007 Nữ Kinh 10A1

10 Nguyễn Văn Lộc 5169162670 26/12/2007 Nam Kinh 10A1

11 Hồ Thị Lý 5169162671 24/07/2007 Nữ Kinh 10A1

12 Lê Văn Nam 5169162672 11/11/2007 Nam Kinh 10A1

13 Nguyễn Thị Bích Ngân 5169162673 17/11/2007 Nữ Kinh 10A1

14 Võ Đức Nghĩa 5169162674 16/12/2007 Nam Kinh 10A1

15 Nguyễn Văn Nhất 5169162675 05/10/2007 Nam Kinh 10A1

16 Nguyễn Quỳnh Như 5169162676 18/11/2007 Nữ Kinh 10A1

17 Trần Thị Kiều Oanh 5169162677 16/04/2007 Nữ Kinh 10A1

18 Tiêu Pháp 5169162678 12/04/2007 Nam Kinh 10A1

19 Nguyễn Vĩnh Phương 5169162679 01/05/2007 Nam Kinh 10A1

20 Hà Cát Phượng 5169162680 21/05/2007 Nữ Kinh 10A1

21 Trịnh Ngọc Quang 5169162681 12/10/2007 Nam Kinh 10A1

22 Nguyễn Thị Như Quỳnh 5169162682 17/04/2007 Nữ Kinh 10A1

23 Lê Nguyễn Duy Sơn 5169162683 04/12/2007 Nam Kinh 10A1

24 Bùi Thị Vân Tâm 5169162684 04/07/2007 Nữ Kinh 10A1

25 Đồng Văn Duy Thiên 5169162685 09/10/2007 Nam Kinh 10A1

26 Cao Bá Thịnh 5169162686 16/03/2007 Nam Kinh 10A1

27 Huỳnh Ngọc Thịnh 5169162687 27/05/2007 Nam Kinh 10A1

28 Nguyễn Phúc Thịnh 5169162688 08/06/2007 Nam Kinh 10A1

29 Nguyễn Chí Thọ 5169162689 30/07/2007 Nam Kinh 10A1

30 Võ Tấn Tình 5169162691 02/11/2007 Nam Kinh 10A1

31 Nguyễn Nhật Tính 5169162690 11/09/2007 Nam Kinh 10A1

32 Nguyễn Quỳnh Trang 5169162692 16/01/2007 Nữ Kinh 10A1

33 Võ Thành Trí 5169162693 10/01/2007 Nam Kinh 10A1

34 Nguyễn Hữu Trung 5169162695 23/04/2007 Nam Kinh 10A1

35 Huỳnh Trung Trực 5169162694 11/10/2007 Nam Kinh 10A1

36 Phan Tấn Trường 5169162696 26/02/2007 Nam Kinh 10A1

37 Trần Minh Tuấn 7769162697 28/08/2007 Nam Kinh 10A1

38 Lê Văn Viên 5169162698 29/07/2007 Nam Kinh 10A1

39 Bùi Cao Như Ý 5169162699 21/12/2007 Nữ Kinh 10A1

40 Huỳnh Ngọc Như Ý 5169162700 12/07/2007 Nữ Kinh 10A1

01. Môn học bắt buộc 02. Môn học lựa chọn 03. Chuyên đề 4. Bộ sách:

- Toán; Vật lí Toán

- Ngữ văn; Hóa học Lý

- Tiếng Anh; CN Công Hóa

- Lịch sử; Tin

- Giáo dục Quốc phòng An Ninh;

- Giáo dục Địa Phương;

- Hoạt động Trải nghiệm, Hướng nghiệp.

- GDTC: Bóng chuyền

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B1



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Lớp năm 

học trước
Ghi chú

1 Võ Đàm Thiên Ấn 5169162713 15/07/2007 Nam Kinh 10A2

2 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 5169162714 01/09/2007 Nam Kinh 10A2

3 Hồ Tấn Bin 5169162715 27/09/2007 Nam Kinh 10A2

4 Phạm Phạm Hoàng Châu 5169162716 24/08/2007 Nữ Kinh 10A2

5 Nguyễn Văn Hà Dương 5169162720 22/12/2007 Nam Kinh 10A2

6 Nguyễn Trần Duy Dzoan 5169162721 19/08/2007 Nam Kinh 10A2

7 Nguyễn Thành Đạt 5169162717 22/04/2007 Nam Kinh 10A2

8 Võ Duy Thành Đạt 7969162718 24/06/2007 Nam Kinh 10A2

9 Phạm Anh Đời 5169162719 01/01/2007 Nam Kinh 10A2

10 Nguyễn Mai Xuân Hà 5169162722 09/11/2007 Nữ Kinh 10A2

11 Nguyễn Mai Thu Hiền 5169162723 01/01/2007 Nữ Kinh 10A2

12 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 5169162724 17/11/2007 Nữ Kinh 10A2

13 Phạm Công Hiệu 5169162725 27/03/2007 Nam Kinh 10A2

14 Nguyễn Ngọc Hưng 5169162726 05/01/2007 Nam Kinh 10A2

15 Nguyễn Trung Khải 5169162727 22/08/2007 Nam Kinh 10A2

16 Nguyễn Văn Khải 5169162728 18/11/2007 Nam Kinh 10A2

17 Trần Nguyễn Đăng Khoa 8269162729 17/05/2007 Nam Kinh 10A2

18 Lương Hữu Kiệt 5169162730 13/01/2007 Nam Kinh 10A2

19 Nguyễn Thị Hồng Lên 5169162731 07/11/2007 Nữ Kinh 10A2

20 Trần Nguyễn Mỹ Linh 5169162732 20/11/2007 Nữ Kinh 10A2

21 Trương Quang Lợi 5169162733 09/04/2007 Nam Kinh 10A2

22 Nguyễn Thị Ly 5169162734 09/03/2007 Nữ Kinh 10A2

23 Nguyễn Thị Thùy My 5169162735 22/12/2007 Nữ Kinh 10A2

24 Tăng Thị Yến Nhi 5169162736 02/09/2007 Nữ Kinh 10A2

25 Nguyễn Vinh Quang 5169162738 11/07/2007 Nam Kinh 10A2

26 Nguyễn Tấn Quân 4969162737 22/07/2007 Nam Kinh 10A2 Đã chuyển trường

27 Phạm Xuân Quyết 5169162739 16/02/2007 Nam Kinh 10A2

28 Phạm Thị Ngọc Sương 5169162740 19/06/2007 Nữ Kinh 10A2

29 Nguyễn Thị Nhật Thảo 5169162741 15/05/2007 Nữ Kinh 10A2

30 Phạm Đình Thiên 5169162742 16/09/2007 Nam Kinh 10A2

31 Lương Võ Anh Thoại 5169162743 20/09/2007 Nữ Kinh 10A2

32 Võ Nguyễn Thu Thùy 5169162744 13/08/2007 Nữ Kinh 10A2

33 Nguyễn Trần Bảo Thy 5169162745 23/05/2007 Nữ Kinh 10A2

34 Phạm Nguyên Thiên Toàn 5169162746 17/12/2007 Nam Kinh 10A2

35 Lê Trần Thiện Tri 5169162747 03/09/2007 Nam Kinh 10A2

36 Nguyễn Quang Trung 5169162748 04/07/2007 Nam Kinh 10A2

37 Trần Kiên Trung 5169162749 24/04/2007 Nam Kinh 10A2

38 Nguyễn Đặng Chí Tuấn 5169162750 22/06/2007 Nam Kinh 10A2

39 Trần Thị Tường Vy 5169162751 28/11/2007 Nữ Kinh 10A2

01. Môn học bắt buộc 02. Môn học lựa chọn 03. Chuyên đề 4. Bộ sách:

- Toán; Vật lý Toán

- Ngữ văn; Sinh Lý

- Tiếng Anh; CN Nông Sinh

- Lịch sử; GDKT-PL

- Giáo dục Quốc phòng An Ninh;

- Giáo dục Địa Phương;

- Hoạt động Trải nghiệm, Hướng nghiệp.

- GDTC: Bóng rổ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kết nối tri thức với 

cuộc sống

NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B2



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Lớp năm 

học trước
Ghi chú

1 Nguyễn Hải Biên 5169162762 19/03/2007 Nam Kinh 10A3

2 Nguyễn Trần Minh Châu 5169162763 29/08/2007 Nữ Kinh 10A3

3 Hồ Đức Dũng 5169162767 25/06/2007 Nam Kinh 10A3

4 Nguyễn Yến Duyên 5169162768 26/09/2007 Nữ Kinh 10A3

5 Bùi Đức Đạt 5169162764 05/11/2007 Nam Kinh 10A3

6 Đỗ Thành Đạt 5169162765 05/08/2007 Nam Kinh 10A3

7 Huỳnh Tấn Đạt 5169162766 12/03/2007 Nam Kinh 10A3

8 Lâm Minh Hiển 5169162769 19/09/2007 Nam Kinh 10A3

9 Võ Duy Hiệp 5169162770 02/06/2007 Nam Kinh 10A3

10 Nguyễn Tuấn Hoàng 5169162771 12/11/2007 Nam Kinh 10A3

11 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 5169162772 18/06/2007 Nữ Kinh 10A3

12 Võ Thị Thu Huyền 5169162773 25/10/2007 Nữ Kinh 10A3

13 Nguyễn Diên Khánh 5169162774 12/07/2007 Nam Kinh 10A3

14 Nguyễn Ngọc Duy Khánh 5169162775 18/09/2007 Nam Kinh 10A3

15 Trần Nhật Khánh 5169162776 21/10/2007 Nam Kinh 10A3

16 Trần Võ Trung Kiên 5169162777 22/07/2007 Nam Kinh 10A3

17 Lương Anh Kiệt 5169162778 05/12/2007 Nam Kinh 10A3

18 Phạm Võ Tuyết Mai 5169162779 17/10/2007 Nữ Kinh 10A3

19 Nguyễn Thị Thu Mến 5169162780 25/01/2007 Nữ Kinh 10A3

20 Lê Thị Diệu My 5169162781 06/04/2007 Nữ Kinh 10A3

21 Nguyễn Thị Trà My 5169162782 06/02/2007 Nữ Kinh 10A3

22 Nguyễn Tấn Nam 5169162783 09/03/2007 Nam Kinh 10A3

23 Phạm Thị Thanh Nhàn 5169162784 10/08/2007 Nữ Kinh 10A3

24 Nguyễn Văn Nhật 5169162785 28/04/2007 Nam Kinh 10A3

25 Bùi Đức Phát 5169162786 05/11/2007 Nam Kinh 10A3

26 Nguyễn Thị Hoài Phương 5169162787 21/11/2007 Nữ Kinh 10A3

27 Trần Mai Bảo Quyên 5169162788 17/04/2007 Nữ Kinh 10A3

28 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 5169162789 15/01/2007 Nữ Kinh 10A3

29 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 5169162790 25/11/2007 Nữ Kinh 10A3

30 Cao Duy Thái 5169162791 07/07/2007 Nam Kinh 10A3

31 Nguyễn Xuân Thắng 5169162792 12/10/2007 Nam Kinh 10A3

32 Nguyễn Thị Thúy Thoa 5169162794 03/10/2007 Nữ Kinh 10A3

33 Võ Duy Toàn 5169162795 02/11/2007 Nam Kinh 10A3

34 Võ Thị Thùy Trang 5169162798 14/09/2007 Nữ Kinh 10A3

35 Nguyễn Lê Thảo Trâm 5169162796 15/12/2007 Nữ Kinh 10A3

36 Kha Thị Bảo Trân 5169162797 10/02/2007 Nữ Kinh 10A3

37 Trương Nguyễn Kiều Trinh 4969162799 15/12/2007 Nữ Kinh 10A3

38 Lê Tạ Tường Vy 5169162800 06/11/2007 Nữ Kinh 10A3

39 Võ Thị Cẩm Vy 5169162801 06/03/2007 Nữ Kinh 10A3

01. Môn học bắt buộc 02. Môn học lựa chọn 03. Chuyên đề 4. Bộ sách:

- Toán; Vật lí Toán

- Ngữ văn; Hóa học Văn

- Tiếng Anh; Địa lý Địa

- Lịch sử; GDKT-PL

- Giáo dục Quốc phòng An Ninh;

- Giáo dục Địa Phương;

- Hoạt động Trải nghiệm, Hướng nghiệp.

- GDTC: Bóng chuyền

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kết nối tri thức với 

cuộc sống trừ Địa lý 

(Chân trời sáng tạo)

NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B3



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Lớp năm 

học trước
Ghi chú

1 Đoàn Thiên Bảo 5169162813 04/01/2007 Nam Kinh 10A4

2 Hồ Thanh Bình 5169162814 27/03/2007 Nam Kinh 10A4

3 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 5169162816 04/07/2007 Nữ Kinh 10A4

4 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu 5169162817 22/12/2007 Nữ Kinh 10A4

5 Võ Nguyễn Quỳnh Châu 5169162818 22/03/2007 Nữ Kinh 10A4

6 Phạm Ngọc Chương 5169162819 12/01/2007 Nam Kinh 10A4

7 Nguyễn Công Danh 5169162820 01/12/2007 Nam Kinh 10A4

8 Trương Thị Kiều Diễm 5169162822 20/10/2007 Nữ Kinh 10A4

9 Huỳnh Ngọc Dự 5169162823 18/05/2007 Nam Kinh 10A4

10 Nguyễn Thị Anh Đào 5169162821 01/06/2007 Nữ Kinh 10A4

11 Trần Thị Hương Giang 5169162824 13/10/2007 Nữ Kinh 10A4

12 Đỗ Thị Ngọc Hiền 5169162825 11/07/2007 Nữ Kinh 10A4

13 Ngô Thị Thu Hiền 5169162826 18/10/2007 Nữ Kinh 10A4

14 Huỳnh Võ Gia Huy 5169162828 26/11/2007 Nam Kinh 10A4

15 Hồ Thị Kim 5169162829 04/10/2007 Nữ Kinh 10A4

16 Bùi Nguyễn Gia Mi 5169162830 15/06/2007 Nữ Kinh 10A4

17 Đinh Nguyễn Trà My 5169162831 06/04/2007 Nữ Mường 10A4

18 Nguyễn Thành Nghĩa 5169162832 22/11/2007 Nam Kinh 10A4

19 Trịnh Hoài Anh Nhật 5169162833 20/01/2007 Nam Kinh 10A4

20 Lê Phú Quốc 5169162834 14/12/2007 Nam Kinh 10A4

21 Nguyễn Thị Huỳnh Quyên 5169162835 14/11/2007 Nữ Kinh 10A4

22 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5169162837 02/03/2007 Nữ Kinh 10A4

23 Đặng Thế Thắng 5169162836 20/01/2007 Nam Kinh 10A4

24 Nguyễn Võ Hồng Thuận 7969162838 08/11/2007 Nam Kinh 10A4

25 Nguyễn Thị Thu Tiên 5169162839 07/12/2007 Nữ Kinh 10A4

26 Lê Thanh Tính 5169162840 03/06/2007 Nam Kinh 10A4

27 Bùi Lê Phụ Toàn 5169162841 13/04/2007 Nam Kinh 10A4

28 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 5169162862 15/12/2006 Nữ Kinh 10A4

29 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 5169162842 05/11/2007 Nữ Kinh 10A4

30 Võ Thị Kiều Trinh 5169162843 13/04/2007 Nữ Kinh 10A4

31 Nguyễn Diên Tuân 5169162844 13/04/2007 Nam Kinh 10A4

32 Bùi Việt Tuấn 5169162845 26/06/2007 Nam Kinh 10A4

33 Tiêu Thị Mỹ Uyên 5169162846 13/07/2006 Nữ Kinh 10A4

34 Đàm Minh Vương 5169162847 20/07/2007 Nam Kinh 10A4

35 Đoàn Thị Tường Vy 5169162848 10/02/2007 Nữ Kinh 10A4

36 Nguyễn Thị Thảo Vy 5169162849 25/08/2007 Nữ Kinh 10A4

37 Nguyễn Thị Như Ý 5169162850 02/01/2007 Nữ Kinh 10A4

38 Nguyễn Thị Yến 5169162851 12/08/2007 Nữ Kinh 10A4

01. Môn học bắt buộc 02. Môn học lựa chọn 03. Chuyên đề 4. Bộ sách:

- Toán; Vật lí Toán

- Ngữ văn; Tin Văn

- Tiếng Anh; Địa lý Địa

- Lịch sử; GDKT-PL

- Giáo dục Quốc phòng An Ninh;

- Giáo dục Địa Phương;

- Hoạt động Trải nghiệm, Hướng nghiệp.

- GDTC: Bóng chuyền

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kết nối tri thức với 

cuộc sống trừ Địa lý 

(Chân trời sáng tạo)

NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B4



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Lớp năm 

học trước
Ghi chú

1 Lưu Huỳnh Đức Anh 5169162871 21/04/2007 Nam Kinh 10A5

2 Nguyễn Lê Hoàng Anh 5169162872 14/05/2007 Nam Kinh 10A5

3 Nguyễn Phạm Hoài Anh 5169162873 21/10/2007 Nam Kinh 10A5

4 Bùi Thị Ngọc Ánh 5169162874 20/07/2007 Nữ Kinh 10A5

5 Phạm Thị Ngọc Ánh 5169162875 09/03/2007 Nữ Kinh 10A5

6 Võ Gia Bảo 5169162876 14/08/2007 Nam Kinh 10A5

7 Võ Thành Đạt 7969162877 12/05/2007 Nam Kinh 10A5

8 Võ Thị Kim Hằng 5169162878 23/12/2007 Nữ Kinh 10A5

9 Nguyễn Thị Diệu Hiền 5169162879 14/07/2007 Nữ Kinh 10A5

10 Cao Bá Hiếu 5169162880 10/11/2007 Nam Kinh 10A5

11 Đoàn Văn Hữu 5169162881 25/06/2007 Nam Kinh 10A5

12 Võ Tiến Khôi 5169162882 14/08/2007 Nam Kinh 10A5

13 Nguyễn Thị Ánh Liễu 5169162883 09/11/2007 Nữ Kinh 10A5

14 Lê Ngọc Lợi 5169162884 29/05/2007 Nam Kinh 10A5

15 Đỗ Quang Hồng Luyến 5169162885 04/07/2007 Nữ Kinh 10A5

16 Võ Thúy Cẩm Ly 5169162886 29/07/2007 Nữ Kinh 10A5

17 Ngô Hữu Nguyên 5169162888 27/12/2007 Nam Kinh 10A5

18 Võ Tường Nhật 5169162889 30/07/2007 Nam Kinh 10A5

19 Nguyễn Thị Châu Phi 5169162890 09/12/2007 Nữ Kinh 10A5

20 Trần Khải Phong 5169162891 25/06/2007 Nam Kinh 10A5

21 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo 5169162893 21/05/2007 Nữ Kinh 10A5

22 Võ Hoàng Quốc Thiên 5169162894 27/08/2007 Nam Kinh 10A5

23 Phan Thị Thanh Thúy 5169162896 12/01/2007 Nữ Kinh 10A5

24 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 5169162895 03/07/2007 Nữ Kinh 10A5

25 Đặng Nhật Bảo Thy 5169162897 25/12/2007 Nữ Kinh 10A5

26 Điệp Nguyễn Quỳnh Trang 5169162898 03/08/2007 Nữ Kinh 10A5

27 Đào Phú Trung 5169162899 17/03/2007 Nam Kinh 10A5

28 Nguyễn Anh Tuấn 5169162901 15/12/2006 Nam Kinh 10A5

29 Hồ Văn Tuyên 5169162903 25/02/2007 Nam Kinh 10A5

30 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 5169162904 31/10/2007 Nữ Kinh 10A5

31 Lê Thanh Tường 5169162902 02/12/2007 Nam Kinh 10A5

32 Nguyễn Vũ Tường Vy 7969162906 11/07/2007 Nữ Kinh 10A5

33 Huỳnh Tấn Vỹ 5169162907 14/08/2007 Nam Kinh 10A5

34 Võ Thị Như Ý 5169162908 06/11/2007 Nữ Kinh 10A5

01. Môn học bắt buộc 02. Môn học lựa chọn 03. Chuyên đề 4. Bộ sách:

- Toán; Sinh Toán

- Ngữ văn; CN Nông Văn

- Tiếng Anh; Địa Sử

- Lịch sử; GDKT-PL

- Giáo dục Quốc phòng An Ninh;

- Giáo dục Địa Phương;

- Hoạt động Trải nghiệm, Hướng nghiệp.

- GDTC: Bóng rổ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kết nối tri thức với 

cuộc sống trừ Địa lý 

(Chân trời sáng tạo)

NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B5



STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Lớp năm 

học trước
Ghi chú

1 Lê Thị Kim Ánh 5169162914 20/02/2007 Nữ Kinh 10A6

2 Nguyễn Kim Ánh 5169162915 04/08/2007 Nữ Kinh 10A6

3 Lưu Thị Kiều Duyên 5169162918 23/11/2007 Nữ Kinh 10A6

4 Phạm Gia Dương 5169162917 18/11/2007 Nữ Kinh 10A6

5 Chế Hồng Đạt 5169162916 24/12/2007 Nam Kinh 10A6

6 Ngô Uyển Đình 7967178983 18/11/2006 Nữ Hoa 10A6

7 Trần Thị Hương Giang 5169162919 27/09/2007 Nữ Kinh 10A6

8 Trần Thị Thúy Hằng 5169162921 18/08/2007 Nữ Kinh 10A6

9 Lê Lê Gia Hân 5169162920 26/11/2007 Nữ Kinh 10A6

10 Nguyễn Sĩ Hùng 5169162922 07/01/2007 Nam Kinh 10A6

11 Bùi Nguyễn Phương Huyên 5169162923 10/02/2007 Nữ Kinh 10A6

12 Nguyễn Văn Quan Khánh 5169162924 02/01/2007 Nam Kinh 10A6

13 Võ Mai Loan 6669162953 01/10/2007 Nữ Kinh 10A6

14 Phạm Thị Cẩm Ly 5169162925 31/07/2007 Nữ Kinh 10A6

15 Lê Thị Chi Mai 5169162927 20/10/2007 Nữ Kinh 10A6

16 Nguyễn Khắc Nhân 5169162928 13/09/2007 Nam Kinh 10A6

17 Bùi Võ Uyên Nhi 5169162929 26/05/2007 Nữ Kinh 10A6

18 Nguyễn Thị Kim Nhi 5169162930 28/06/2007 Nữ Kinh 10A6

19 Huỳnh Ngọc Nị 5169162931 21/11/2007 Nữ Kinh 10A6

20 Nguyễn Hồng Phúc 5169162932 19/02/2007 Nam Kinh 10A6

21 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 5169162933 29/12/2007 Nữ Kinh 10A6

22 Phan Lê Diễm Quỳnh 5169162934 22/08/2007 Nữ Kinh 10A6

23 Trần Thị Diễm Quỳnh 5169162935 02/03/2007 Nữ Kinh 10A6

24 Đoàn Thị Thu Thảo 5169162936 04/02/2007 Nữ Kinh 10A6

25 Tạ Thanh Thảo 5169162937 24/03/2007 Nữ Kinh 10A6

26 Trần Lê Thanh Thảo 5169162938 22/12/2007 Nữ Kinh 10A6

27 Trịnh Ngọc Thảo 5169162939 13/01/2007 Nam Kinh 10A6

28 Lê Thị Thanh Thiện 5169162940 28/05/2007 Nữ Kinh 10A6

29 Nguyễn Ngọc Thiện 5169162941 29/12/2007 Nam Kinh 10A6

30 Trần Anh Thư 5169162942 17/04/2007 Nữ Kinh 10A6

31 Đặng Thị Thương 5169162943 25/06/2006 Nữ Kinh 10A6

32 Trần Thị Thu Thương 5169162944 23/03/2007 Nữ Kinh 10A6

33 Nguyễn Thị Kim Tuyến 5169162945 06/07/2007 Nữ Kinh 10A6

34 Phạm Trần Nguyên Vũ 5169162946 19/07/2007 Nam Kinh 10A6

35 Lê Thị Kiều Vy 5169162947 26/01/2007 Nữ Kinh 10A6

01. Môn học bắt buộc 02. Môn học lựa chọn 03. Chuyên đề 4. Bộ sách:

- Toán; Địa Toán

- Ngữ văn; GDKT-PL Văn

- Tiếng Anh; Hóa học Địa

- Lịch sử; Tin

- Giáo dục Quốc phòng An Ninh;

- Giáo dục Địa Phương;

- Hoạt động Trải nghiệm, Hướng nghiệp.

- GDTC: Bóng chuyền

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Kết nối tri thức với 

cuộc sống trừ Địa 

lý (Chân trời sáng 

tạo)

NĂM HỌC 2023-2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B6


